
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 10/2023
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

STN Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

549 10/3/2023 Công ty Cổ phần Rượu
Zoka

Lô 57, Cụm công nghiệp An Xá,
xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh
Nam Định

03/ZOKA/2023 Rượu vang 14% ALC

550 10/3/2023
Công ty CP Dược
phẩm FAMUS tại Nam
Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

21/TPBS/FAMUS/
2023

Thực phẩm bổ sung U LIFE
Midnight

551 10/3/2023
Công ty CP Dược
phẩm FAMUS tại Nam
Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

30/TPBS/FAMUS/
2023

Thực phẩm bổ sung U LIFE
Dawn

552 10/3/2023
Công ty CP Dược
phẩm FAMUS tại Nam
Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

22/TPBS/FAMUS/
2023

Thực phẩm bổ sung U LIFE
Sunset

553 10/3/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

061/Royal/2023 Kẹo ngậm ho quất mật ong

554 10/3/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

058/Royal/2023 Thực phẩm bổ sung Celtic
Bio

555 10/3/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

063/Royal/2023 Thực phẩm bổ sung
Biosubtyl max

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



556 10/4/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

056/Royal/2023 Lactation Herbs

557 10/4/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

053/Royal/2023 Kẹo sữa non Bifakid

558 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

014/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc đại tràng
Hoàng Liên

559 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

015/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Kim tiền
thảo

560 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

016/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc sâm
nhung bổ thận BH

561 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

018/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Trinh nữ
hoàng cung BH

562 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

019/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc An não
hoạt huyết Hoàng Liên

563 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

020/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc bổ thận
Hoàng Liên

564 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

021/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Hamo
xanh

565 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

022/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc thải độc
gan APN
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566 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

023/HOÀNGLIÊN/
2023 Cao khô thảo mộc Diếp cá

567 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

024/HOÀNGLIÊN/
2023 Cao khô thảo mộc Sinuset

568 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

025/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc PM-
Dưỡng can khang

569 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

026/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Mộc dạ
khang

570 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

027/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao lỏng thảo mộc Siro
nhuận tràng Benbe

571 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

028/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Crinum
latifolium

572 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

042/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Xuân
thiên nữ Yosaki

573 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

041/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Siro An
phế gold bivona extra

574 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

040/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Hoạt
huyết tuần hoàn não Bảo
Quyên

575 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

039/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Gaskory
curcuminnano
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576 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

038/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Cần tây
Collagen

577 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

037/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Bổ thận
Hiếu Nghĩa

578 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

038/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc BeeO
CHITABAY oral liquid

579 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

035/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Antri
Kory

580 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

036/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc
KORYXOANG EXTRA

581 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

033/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Bổ thận
âm LC

582 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

032/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Dưỡng
tâm an thần LC

583 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

031/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Kiện
khớp BV

584 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

030/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Viên vai
gáy LC

585 10/4/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

029/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Đại tràng
Linh chi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



586 10/5/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

14/TT/2023 Cao đương quy

587 10/5/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

15/TT/2023 Cao Hà thủ ô đỏ

588 10/5/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

16/TT/2023 Cao Hoài sơn

589 10/5/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

12/TT/2023 Cao Diệp hạ châu

590 10/5/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

17/TT/2023 Cao Hy thiêm

591 10/5/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

13TT/2023 Cao Đỗ trọng

592 10/5/2023 Hợp tác xã thanh niên
Bách Cốc

Xóm Phú Nội, xã Thành Lợi,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 05/BC/2023 Mơ má đào

593 10/5/2023 Hợp tác xã thanh niên
Bách Cốc

Xóm Phú Nội, xã Thành Lợi,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 04/BC/2023 Giấm tỏi ớt

594 10/6/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoa Sen

TDP Bến Mai Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

01/DPHOASEN/20
23 Collagen táo đỏ

595 10/6/2023 Hộ kinh doanh Hoàng
Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 11/HQĐ/2023 Lạp xưởng thượng hạng

596 10/6/2023 Hộ kinh doanh Hoàng
Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 10/HQĐ/2023 Xúc xích Josho
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597 10/6/2023 Hộ kinh doanh Hoàng
Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 12/HQĐ/2023 Hồ lô thượng hạng

598 10/6/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

060/Royal/2023 Viên ngậm ho Vitaxcol

599 10/6/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

059/Royal/2023 Thực phẩm bổ sung FITO
IRON JUNIOR

600 10/6/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

057/Royal/2023 Thực phẩm bổ sung FITO
OMEGA

601 10/9/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

070/Royal/2023 Viên ngậm Saytauxe
Mekotamine

602 10/9/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

054/Royal/2023 Thực phẩm bổ sung
Vitamin 3B Celtiplus

603 10/10/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

072/Royal/2023 Cao thảo mộc thiên môn bổ
phế Celtic

604 10/10/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

074/Royal/2023 Cao thảo mộc
TANAKAAA
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605 10/10/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

073/Royal/2023 Cao thảo mộc cải não hoàn
đông y Phúc nhân đường

606 10/11/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13 - Thị trấn Thịnh
Long - Hải Hậu - Nam Định 15/QuýThịnh/2023 Chả ram tôm

607 10/11/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13 - Thị trấn Thịnh
Long - Hải Hậu - Nam Định 16/QuýThịnh/2023 Mực một nắng

608 10/11/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13 - Thị trấn Thịnh
Long - Hải Hậu - Nam Định 17/QuýThịnh/2023 Cá nục một nắng

609 10/11/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13 - Thị trấn Thịnh
Long - Hải Hậu - Nam Định 18/QuýThịnh/2023 Cá mối một nắng

610 10/11/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13 - Thị trấn Thịnh
Long - Hải Hậu - Nam Định 19/QuýThịnh/2023 Cá bống đục

611 10/11/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13 - Thị trấn Thịnh
Long - Hải Hậu - Nam Định 20/QuýThịnh/2023 Nõn tôm hấp

612 10/11/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13 - Thị trấn Thịnh
Long - Hải Hậu - Nam Định 22/QuýThịnh/2023 Cồi sò điệp

613 10/11/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13 - Thị trấn Thịnh
Long - Hải Hậu - Nam Định 23/QuýThịnh/2023 Ruốc cá thu

614 10/11/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13 - Thị trấn Thịnh
Long - Hải Hậu - Nam Định 24/QuýThịnh/2023 Mực trứng

615 10/11/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13 - Thị trấn Thịnh
Long - Hải Hậu - Nam Định 25/QuýThịnh/2023 Tôm tẩm xù

616 10/11/2023
Công ty TNHH Xây
dựng và Thương mại
Đức Giang

34/131 Tô Hiến Thành, phường
Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

01/ĐG/2023 Nước uống đóng bình
VIRTUE

617 10/11/2023 Hộ kinh doanh Hoàng
Thị Hằng

Thửa 254, Khu tái định cư Đồng
Lộng, phường Lộc Hạ, TP Nam
Định

01/HoàngThịHằng/
2023 Đá sạch Quang Dũng
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618 10/11/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

18/TT/2023 Cao ba kích

619 10/11/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

19/TT/2023 Cao bạch truật

620 10/11/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

20/TT/2023 Cao bình vôi

621 10/11/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

21/TT/2023 Cao cam thảo

622 10/11/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

22/TT/2023 Cao lá lốt

623 10/11/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

31/TT/2023 Cao xuyên khung

624 10/11/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

32/TT/2023 Cao rau má

625 10/11/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

33/TT/2023 Cao đặc hỗn hợp (Cao
Gastromax - Gel)

626 10/11/2023 Công ty Cổ phần Dược
phẩm Natural Herb

Số 8 đường Phạm Hùng, phường
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà
Nội

01/NH/2023 Thực phẩm bổ sung
Dr.Care Immune Kids

627 10/16/2023
Chi nhánh Công ty CP
Dược phẩm FAMUS
tại Nam Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

36-
TPBS/FAMUS/202

3

Thực phẩm bổ sung U
GLOW WHITE
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628 10/16/2023
Chi nhánh Công ty CP
Dược mỹ phẩm CVI tại
Nam Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

03-
TPBS/FAMUS/CV

IND/2023

Thực phẩm bổ sung NOVA
HERB DETOX GREEN
FOUNDATION

629 10/16/2023
Chi nhánh Công ty CP
Dược phẩm FAMUS
tại Nam Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

32-
TPBS/FAMUS/202

3

Thực phẩm bổ sung Uboost
Nano Curcumin

630 10/16/2023
Chi nhánh Công ty CP
Dược phẩm FAMUS
tại Nam Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

09/TPBS/FAMUS/
2023

Thực phẩm bổ sung  NANO
COLLAGEN ELASTIN

631 10/16/2023
Chi nhánh Công ty CP
Dược phẩm FAMUS
tại Nam Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

35-
TPBS/FAMUS/202

3

Thực phẩm bổ sung Uboost
NMN & Collagen

632 10/16/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoa Sen

TDP Bến Mai Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

01/DPHOASEN/20
23

Thực phẩm bổ sung Trà giải
độc gan YODO TEA

633 10/17/2023 Công ty Cổ phần Nước
mắm Phúc Thịnh

Khu du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

10/NMPT/2023 Nước mắm nhỉ cá cơm Phú
Thịnh 15 độ đạm

634 10/17/2023 Công ty Cổ phần Nước
mắm Phúc Thịnh

Khu du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

20/NMPT/2023 Nước mắm truyền thống
Phúc Long 15 độ đạm

635 10/17/2023 Công ty Cổ phần Nước
mắm Phúc Thịnh

Khu du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

05/PhúcThịnh/2023 Nước mắm truyền thống
ANAN 15 độ đạm

636 10/17/2023 Công ty Cổ phần Nước
mắm Phúc Thịnh

Khu du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

27/NMPT/2023 Nước mắm truyền thống
Phương Dung 15 độ đạm

637 10/17/2023 Công ty Cổ phần Nước
mắm Phúc Thịnh

Khu du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

11/NMPT/2023 Nước mắm nhỉ cá cơm Phú
Thịnh 21 độ đạm
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638 10/17/2023 Công ty Cổ phần Nước
mắm Phúc Thịnh

Khu du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

21/NMPT/2023 Nước mắm truyền thống
Phúc Long 21 độ đạm

639 10/17/2023 Công ty Cổ phần Nước
mắm Phúc Thịnh

Khu du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

06/PhúcThịnh/2023 Nước mắm truyền thống
ANAN 21 độ đạm

640 10/17/2023 Công ty Cổ phần Nước
mắm Phúc Thịnh

Khu du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

01/PT/2023 Nước mắm nhỉ cá cơm
Bách Gia 37 độ đạm

641 10/17/2023 Công ty Cổ phần Nước
mắm Phúc Thịnh

Khu du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

02/PT/2023 Nước mắm nhỉ cá cơm
Bách Gia 62 độ đạm

642 10/18/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

071/Royal/2023 Cao ho Cao lá thường xuân
chanh đào tỏi đen

643 10/18/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

42/TT/2023 Cao khô Diệp hạ châu

644 10/18/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

41/TT/2023 Cao khô Lạc tiên

645 10/18/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

40/TT/2023 Cao lạc tiên

646 10/18/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

39/TT/2023 Cao Sài đất

647 10/18/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

38/TT/2023 Cao khô Diếp cá
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648 10/18/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

37/TT/2023 Cao Đảng sâm nam

649 10/18/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

36/TT/2023 Cao Bồ công anh

650 10/18/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

35/TT/2023 Cao Xạ đen

651 10/18/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

34/TT/2023 Cao lá đinh lăng

652 10/20/2023

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Sản xuất và
Thương mại HTK
FOOD tại Nam Định

Tổ dân phố 21, Thị trấn Thinh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

01/HTKFOOD/202
3 Tôm thẻ hấp

653 10/20/2023

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Sản xuất và
Thương mại HTK
FOOD tại Nam Định

Tổ dân phố 21, Thị trấn Thịnh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

02/HTKFOOD/202
3 Chả tôm

654 10/23/2023
Công ty TNHH MTV
chế biến thực phẩm
xuất khẩu Nghĩa Thành

25 Song Hào, phường Trần Quang
Khải, TP Nam Định 11/NT/2023 Xúc xích Victor

655 10/23/2023

HTX nông nghiệp và
nuôi trồng, chế biến
thủy hải sản An Hòa
Hải Hậu

Xóm Hợp Thành, Hải Đông, Hải
Hậu 01/HTXAH/2023 Ốc hương An Hòa

656 10/23/2023 Hộ kinh doanh Nguyễn
Văn Diệu

Xóm 7, Hải Xuân, Hải Hậu, Nam
Định 01/NVD/2023 Chả cá
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657 10/23/2023 Hộ kinh doanh Nguyễn
Văn Diệu

Xóm 7, Hải Xuân, Hải Hậu, Nam
Định 02/NVD/2023 Chả mực

658 10/23/2023 Hộ kinh doanh Phạm
Tuấn Phong

Đường 10, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam
Định 01/PTP/2023 Dầu hào

659 10/23/2023 Hộ kinh doanh Phạm
Tuấn Phong

Đường 10, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam
Định 02/PTP/2023 Tương ớt chua ngọt

660 10/23/2023 Hộ kinh doanh Phạm
Tuấn Phong

Đường 10, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam
Định 03/PTP/2023 Nước chấm ngon Nam Dư

661 10/23/2023 Hộ kinh doanh Phạm
Tuấn Phong

Đường 10, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam
Định 04/PTP/2023 Nước chấm ngon Trang

Bình Dương

662 10/23/2023 Hộ kinh doanh Phạm
Tuấn Phong

Đường 10, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam
Định 05/PTP/2023 Tương ớt Nam Dư

663 10/25/2023 Công ty Cổ phần Nước
giải khát HBC

Lô 15+9, đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, TP Nam Định 01/HBC/2023 Nước ép thạch dừa

664 10/25/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

43/TT/2023 Cao bạch thược

665 10/25/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

44/TT/2023 Cao dạ cẩm

666 10/25/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

45/TT/2023 Cao hỗn hợp (Cao khô
Estro nano gold)

667 10/25/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

46/TT/2023 Cao Hương phụ

668 10/25/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

47/TT/2023 Cao khô Lá vông
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669 10/25/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

48/TT/2023 Cao Ngũ vị tử

670 10/25/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

49/TT/2023 Cao khô Tâm sen

671 10/25/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

50/TT/2023 Cao Thục địa

672 10/25/2023
Cơ sở sản xuất, chế
biến thủy hải sản -
Kiều Huệ

Xóm 19, xã Phúc Thắng, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 05/NMKH/2023 Nước mắm truyền thống

Kiều Huệ 15 độ đạm

673 10/25/2023
Cơ sở sản xuất, chế
biến thủy hải sản -
Kiều Huệ

Xóm 19, xã Phúc Thắng, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 06/NMKH/2023 Nước mắm truyền thống

Kiều Huệ 21 độ đạm

674 10/25/2023
Cơ sở sản xuất, chế
biến thủy hải sản -
Kiều Huệ

Xóm 19, xã Phúc Thắng, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 07/NMKH/2023 Nước mắm truyền thống

Kiều Huệ 62 độ đạm

675 10/27/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

38/HoàngLiên/202
3

Thực phẩm bổ sung Siro
nhãn lực vương KIDI

676 10/27/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

48/HoàngLiên/202
3

Thực phẩm bổ sung
Condition mex Binh Vi Fast

677 10/27/2023 Hộ kinh doanh Trần
Văn Đạo

Xóm 15, Trực Hưng, Trực Ninh,
Nam Định 01/TVĐ/2023 Rượu nếp cái hoa vàng Tâm

Đạo 30º

678 10/27/2023 Hộ kinh doanh Trần
Văn Đạo

Xóm 15, Trực Hưng, Trực Ninh,
Nam Định 02/TVĐ/2023 Rượu nhoTâm Đạo 30º

679 10/27/2023 Hộ kinh doanh Trần
Văn Đạo

Xóm 15, Trực Hưng, Trực Ninh,
Nam Định 03/TVĐ/2023 Rượu táo mèo Tâm Đạo 30º
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680 10/27/2023 Hộ kinh doanh Trần
Văn Đạo

Xóm 15, Trực Hưng, Trực Ninh,
Nam Định 04/TVĐ/2023 Rượu ngô Tâm Đạo 30º

681 10/27/2023 Hộ kinh doanh Trần
Văn Đạo

Xóm 15, Trực Hưng, Trực Ninh,
Nam Định 05/TVĐ/2023 Rượu đòng đòng Tâm Đạo

30º

682 10/30/2023
Công ty CP sản xuất và
thương mại Xuất nhập
khẩu Đại Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 0104/ĐL/2023 Kẹo dẻo cốt trái cây bóc vỏ

hương vị xoài

683 10/30/2023
Công ty CP sản xuất và
thương mại Xuất nhập
khẩu Đại Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 0105/ĐL/2023 Kẹo bắp dẻo nhân chảy
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